
Môn thi Lớp Phòng thi Tổng số SV

Tiếng Trung 3
CĐ Hướng dẫn K14B

CĐ Hướng dẫn K15A, K15B,K15C
502A 21

Soạn thảo văn bản

CĐ Bếp K12A, K12B

CĐ Lữ hành K11B, K11C

CĐ LH K12A, K12D

CĐ QTKS K14A

ĐH QLVHK3

ĐH QTKS K2A

ĐH Lữ hành K3B, K3A

503A 17

Chính trị 2 CĐ khách sạn K14B 503A 1

Quản trị kinh doanh khách sạn ĐH QTKS K2B 503A 1

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin 2
ĐH Lữ hành K3C 503A 1

Kinh tế vi mô
ĐH Khách sạn K2A, K2B

ĐH Lữ hành K3A, K3B
503A 5

Xây dựng bài thuyết minh CĐ Hướng dẫn K15A 503A 1

Thanh toán quốc tế CĐ Hướng dẫn K14B 503A 1

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống CĐ Bếp K12B 501A 1

Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin 1 ĐH Khách sạn K2A

ĐH QLVHK3
501A 2

Giao tiếp trong kinh doanh CĐ QTKS K14B 501A 1

Nguyên lý kế toán

ĐH Khách sạn K2A, K2B

ĐH Lữ hành K3A, K3B

CĐ Lữ hành K11C

501A 10

Chính sách Văn hóa ĐH QLVHK3 501A 5

Thiết kế chương trình du lịch CĐ Lữ hành K12A 501A 1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh CĐ khách sạn K14C 501A 1

Quản lý điều hành tour ĐH Lữ hành K3B
301B

2

Nghiệp vụ hướng dẫn CĐ HD K15A
301B

1

Tuyến điểm du lịch Việt Nam
CĐ HD K15A, K15B

CĐ LH K12A,K12D 301B
14

Bảo vệ môi trường VSTP & ATLĐ CĐ Bếp K12B 401A 1

Pháp luật

CĐ Lữ hành K11A

CĐ Hướng dẫn K14C

CĐ Hướng dẫn K15A

CĐ Bếp K11B

CĐ Bếp K13

CĐ QTKS K14A, K14B

401A 10

Pháp luật đại cương
ĐH Lữ hành K3A,K3C

ĐH Khách sạn K2B
401A 11

Tổ chức lao động nhà bếp CĐ Bếp 12 A 401A 1
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CÁC LỚP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KDL, KVH (Địa điểm thi: Cơ sở 2A)

Thời gian

Ca 3 13h30

Thứ 7

17/4

Ca 4 15h00

Ca 1 7h30

Thứ 6

16/4



Môn thi Lớp Phòng thi Tổng số SVThời gian

Xác suất thống kê ĐH Lữ hành K3A 401A 1

Tổng quan kinh doanh khách sạn CĐ khách sạn K14A, K14B 401A 3

Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn ĐH Lữ hành K3A 401A 1

Gây Quỹ và tìm tài trợ cho các hoạt động VHNTĐHQLVHK3 401A 1

Cơ sở văn hoá Việt Nam ĐH QLVH K3 401A 2

Tổ chức sự kiện trong chương trình DL CĐ Hướng dẫn K14B 401A 2

Quản trị chế biến món ăn CĐ Bếp K12B 401A 1

Nghiệp vụ nhà hàng CĐ Bếp K12A, K12B phòng TH 2

Kinh tế vĩ mô
ĐH Lữ hành K3A

ĐH Khách sạn K2B
401A 6

Đạo đức trong nghề DL CĐ  Bếp K12B 401A 2

Tâm lý khách du lịch

CĐ Lữ hành K12A, K12D

CĐ HD K15A

CĐ QTKS K14A

401A 14

Văn hóa dân gian Việt Nam ĐH QLVHK3
301A

1

Tín ngưỡng và tôn giáo ĐHQLVHK4
301A

2

Quản lý di sản văn hóa ĐH QLVHK3 503A 2

Quản trị các dịch vụ giải trí ĐH QTKS K2B 503A 2

Kỹ thuật CB món ăn tráng miệng CĐ Bếp K12A phòng TH 1

Cắt tỉa và trang trí món ăn CĐ Bếp K12B phòng TH 1

Nghiệp vụ chế biến món ăn CĐ Khách sạn K14B phòng TH 1

Cơ sở văn hoá Việt Nam CĐ Hướng dẫn K14B 403A 1

Sinh lý dinh dưỡng CĐ Bếp K12B 404A 1

Đại cương lịch sử Việt Nam

CĐ Lữ hành K11C

ĐH Lữ hành K3A, K3C

CĐ Hướng dẫn K14B

CĐ LH K12D

ĐH LH K3B

CĐ HD K15B

501A 13

Văn Hóa học đại cương ĐH QLVH K3 403A 6

Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam
CĐ Hướng dẫn K14C

CĐ HD K15A
401A 2

Mĩ thuật đại cương (Tự luận: 60')-16sv ĐHQLVHK3 501A 3

Hệ thống di tích và danh thắng VN CĐ Hướng dẫn K14C, 14B 401A 2

Văn hóa gia đình ĐHQLVHK3 503A 4

Chủ nhật 

18/4

Ca 2 9h00

Thứ 7

17/4

Thứ 7 

17/4

Ca 1 7h30

Chủ nhật 

25/4

Ca 2 9h00

Ca 3 13h30

Ca 2 9h00

Ca 1 7h30
Thứ 7

24/4

Ca 1 7h30



Môn thi Lớp Phòng thi Tổng số SVThời gian

Marketing du lịch

CĐ Lữ hành K11B

CĐ Lữ hành K12B

CĐ QTKS K15C, K15D

503A 4

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Chủ nhật 

25/4

Ca 2 9h00


